SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH2018




LỊCH THI TIẾNG ANH - TIN HỌC QUỐC TẾ
VIỆN KHẢO THÍ GIÁO DỤC HOA KỲ (ETS) VÀ CERTIPORT



TOEFL PRIMARY - TOEFL JUNIOR - TOEFL ITP

	
THÁNG
	
NGÀY THI
	THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

	
	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	
Tháng 01
	Chủ nhật
	07/01/2018
	01/11/2017
	30/11/2017

	
	Chủ nhật
	28/01/2018
	14/11/2017
	07/12/2017

	
Tháng 02
	
Chủ nhật
	
11/02/2018
	
05/12/2017
	
28/12/2017

	
Tháng 03
	Chủ nhật
	11/03/2018
	02/01/2018
	26/01/2018

	
	Chủ nhật
	25/03/2018
	16/01/2018
	07/02/2018

	
Tháng 04
	Chủ nhật
	15/04/2018
	01/02/2018
	14/02/2018

	
	Chủ nhật
	29/04/2018
	06/02/2018
	07/03/2018

	
Tháng 05
	Chủ nhật
	06/05/2018
	01/03/2018
	22/03/2018

	
	Chủ nhật
	27/05/2018
	13/03/2018
	05/04/2018

	
Tháng 06
	Chủ nhật
	10/06/2018
	03/04/2018
	26/04/2018

	
	Chủ nhật
	24/06/2018
	10/04/2018
	03/05/2018

	
Tháng 07
	Chủ nhật
	15/07/2018
	08/05/2018
	31/05/2018

	
	Chủ nhật
	29/07/2018
	15/05/2018
	31/05/2018

	
Tháng 08
	Chủ nhật
	12/08/2018
	05/06/2018
	28/06/2018

	
	Chủ nhật
	26/08/2018
	12/06/2018
	05/07/2018

	
Tháng 09
	Chủ nhật
	16/09/2018
	10/07/2018
	31/07/2018

	
	Chủ nhật
	30/09/2018
	01/08/2018
	22/08/2018

	
Tháng 10
	Chủ nhật
	14/10/2018
	07/08/2018
	30/08/2018

	
	Chủ nhật
	28/10/2018
	14/08/2018
	06/09/2018

	
Tháng 11
	Chủ nhật
	11/11/2018
	04/09/2018
	27/09/2018

	
	Chủ nhật
	25/11/2018
	11/09/2018
	30/09/2018

	
Tháng 12
	Chủ nhật
	09/12/2018
	02/10/2018
	25/10/2018

	
	Chủ nhật
	23/12/2018
	24/10/2018
	15/11/2018



IC3 SPARK

	
THÁNG
	
NGÀY THI
	THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

	
	
	Ngày bắt đầu
	Ngày kết thúc

	
Tháng 01
	Chủ nhật
	14/01/2018
	07/11/2017
	30/11/2017

	
	Thứ bảy
	27/01/2018
	14/11/2017
	08/12/2017

	
Tháng 02
	
Thứ bảy
	
10/02/2018
	
05/12/2017
	
28/12/2017

	
Tháng 03
	Chủ nhật
	18/03/2018
	09/01/2018
	31/01/2018

	
	Thứ bảy
	31/03/2018
	16/01/2018
	07/02/2018

	
Tháng 04
	Chủ nhật
	08/04/2018
	01/02/2018
	14/02/2018

	
	Thứ bảy
	28/04/2018
	06/02/2018
	07/03/2018

	
Tháng 05
	Thứ bảy
	12/05/2018
	06/03/2018
	29/03/2018

	
	Thứ bảy
	26/05/2018
	13/03/2018
	05/04/2018

	
Tháng 06
	Thứ bảy
	02/06/2018
	13/03/2018
	06/04/2018

	
	Chủ nhật
	17/06/2018
	03/04/2018
	26/04/2018

	
Tháng 07
	Chủ nhật
	22/07/2018
	15/05/2018
	31/05/2018

	
	Thứ bảy
	28/07/2018
	15/05/2018
	07/06/2018

	
Tháng 08
	Thứ bảy
	04/08/2018
	01/06/2018
	22/06/2018

	
	Chủ nhật
	19/08/2018
	12/06/2018
	05/07/2018

	
Tháng 09
	Chủ nhật
	09/09/2018
	03/07/2018
	26/07/2018

	
	Thứ bảy
	29/09/2018
	01/08/2018
	15/08/2018

	
Tháng 10
	Thứ bảy
	06/10/2018
	01/08/2018
	22/08/2018

	
	Chủ nhật
	21/10/2018
	14/08/2018
	06/09/2018

	
Tháng 11
	Thứ bảy
	03/11/2018
	04/09/2018
	27/09/2018

	
	Chủ nhật
	18/11/2018
	11/09/2018
	04/10/2018

	
Tháng 12
	Chủ nhật
	02/12/2018
	02/10/2018
	25/10/2018

	
	Thứ bảy
	22/12/2018
	24/10/2018
	15/11/2018
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LỊCH THI TIẾNG ANH - TIN HỌC QUỐC TẾ
VIỆN KHẢO THÍ GIÁO DỤC HOA KỲ (ETS) VÀ CERTIPORT



TOEFL PRIMARY



Lệ phí 520.000đ/thí sinh/01 bài thi

Các môn thi TOEFL Primary Step 1 TOEFL Primary Step 2


Thí sinh sẽ nhận Phiếu điểm Quốc tế
sau 15 ngày thi

TOEFL JUNIOR



Lệ phí 710.000đ/thí sinh/01 bài thi

Các môn thi Nghe hiểu
Cấu trúc & Ngữ pháp Đọc hiểu

Thí sinh sẽ nhận Phiếu điểm Quốc tế
sau 15 ngày thi

TOEFL ITP



Lệ phí 800.000đ/thí sinh/01 bài thi

Các môn thi Nghe hiểu
Cấu trúc & Ngữ pháp Đọc hiểu

Thí sinh sẽ nhận Phiếu điểm Quốc tế
sau 15 ngày thi

IC3 SPARK



Lệ phí 580.000đ/thí sinh/01 bài thi

Các môn thi Module 1: Máy tính căn bản
Module 2: Các ứng dụng chủ chốt Module 3: Cuộc sống trực tuyến

Thí sinh sẽ nhận Phiếu điểm Quốc tế
sau 40 ngày thi







Lưu ý:
Với bài thi IC3 Spark nếu thí sinh đậu 1 trong 3 thành phần sẽ được cấp chứng nhận online thành phần có giá trị quốc tế. Nếu thí sinh đậu cả 3 thành phần sẽ được Certiport cấp chứng chỉ IC3 Spark toàn phần có giá trị quốc tế. Lệ phí thi được quy đổi thành tiền Việt Nam bằng 2 hình thức thu:
- Thu tiền mặt.
- Chuyển khoản: Khuyến khích các đơn vị nộp lệ phí thi qua tài khoản.


THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐƠN VỊ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản: 31010000466009

Tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh TPHCM





Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
(028) 3829.1023 - 3829.1039


www.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn www.iigvietnam.com
www.toefl.com.vn - www.mos.edu.vn
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